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1) Họ và tên khai sinh: NGUYỄN CAO PHONG 
Nam, nữ: Nam

2) Các tên gọi khác: 
không

3) Chức vụ (Đảng, đoàn thể, Chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm): Tổ trưởng Công đoàn khoa  

Công nghệ thông tin  
Phụ cấp chức vụ: không 

4) Sinh ngày: 13 tháng 6 năm 1982 

5) Quê quán (xã, phường): Phước Vĩnh An  (huyện, quận): Củ Chi  
(tỉnh, TP): Thành phố Hồ Chí Minh
6) Dân tộc: (Kinh, Tày, Mông, Ê đê...):  Kinh 
9) Tôn giáo: không
7) Ngày được tuyển dụng: 01/10/2006 
Vào cơ quan nào, ở dâu: Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
8) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: 01/04/2004


9) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 30/12/2014 
Ngày chính thức: 30/12/2015 

10)Trình độ chuyên môn: Th.S Công nghệ thông tin năm 2015, chuyên ngành Khoa học máy tính
 (GS, PGS, TS, PTS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư ... năm nào, chuyên ngành gì)

11) Lý luận chính trị: Trung cấp. (Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp) 
12)  Trình độ ngoại ngữ: TOELF
13) Trình độ tin học:
Th.S Công nghệ thông tin
14) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Từ tháng, năm 
đến tháng, năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

	01/05/2004 - 30/09/2004
	Nhân viên, Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM

	01/10/2006 - 01/09/2008
	Nhân viên, Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM

	01/09/2008 - 01/03/2012
	Giảng viên, Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM

	01/03/2012 – 30/5/2013
	Phó Trưởng trung tâm, Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM

	01/06/2013 – 20/9/2013
	Phó Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế, Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM

	21/9/2013 – 15/7/2015
	Trưởng Trung tâm Truyền thông thư viện, Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM

	16/7/2015 đến nay
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin, Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM


15) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân:  Bố, Mẹ, Vợ (chồng), các con, anh chị em ruột

	Quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...

	Cha ruột
	Nguyễn Văn Rẫn
	1951
	- Nghề nghiệp: Ở nhà

	Mẹ ruột
	Cao Thị Rốp
	1954
	- Nghề nghiệp: Nghỉ hưu

	Vợ
	Đỗ Thị Thơm
	1984
	- Nghề nghiệp: Nhân viên kế toán
- Đơn vị CT: Ngân hàng Thương mai CP Quân Đội

- Nơi ở: 556/3 Sư vạn hạnh, Phường 10, Quận 10

	Con ruột
	Nguyễn Đỗ Thanh Ngân
	2012
	· Lớp 2 Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương, Quận 10
· Nơi ở: 556/3 Sư vạn hạnh, Phường 10, Quận 10

	Con ruột
	Nguyễn Đỗ Anh Khoa
	2015
	· Lớp Chồi, Trường Mầm non III, Quận 10

· Nơi ở: 556/3 Sư vạn hạnh, Phường 10, Quận 10

	Chị ruột
	Nguyễn Thị Cao Vân
	1979
	- Đơn vị CT: Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch

	Em ruột
	Nguyễn Cao Đạt
	1988
	- Nghề nghiệp: Nhân viên
- Đơn vị CT: Ủy ban Nhân dân Quận 12, TPHCM


b) Bố, Mẹ, anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng):

	Quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...

	Cha vợ
	Đỗ Kỳ Thi
	1940
	- Nghề nghiệp: Hưu trí
- Nơi ở: Phi Mô, Phi Mô, Lạng Giang, Bắc Giang

	Mẹ vợ
	Dương Thị Liên
	1942
	- Nghề nghiệp: Nội trợ
- Nơi ở: Phi Mô, Phi Mô, Lạng Giang, Bắc Giang

	Chị vợ
	Đỗ Thị Thông
	1965
	- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Lạng Giang, Bắc Giang

	Chị vợ
	Đỗ Thị Thúy
	1975
	- Nghề nghiệp: Nội trợ
- Nơi ở: Lạng Giang, Bắc Giang

	Chị vợ
	Đỗ Thị Tâm
	1977
	- Nghề nghiệp: Nhân viên
- Đơn vị CT: Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM

- Nơi ở: 28/97 Đường 18, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân

	Chị vợ
	Đỗ Thị Tình
	1982
	- Nghề nghiệp: Bác sĩ
- Nơi ở: Lạng Giang, Bắc Giang




Người khai
 



Tôi xin cam đoan những 



lời khai trên đây là đúng sự thật



(Ký tên)
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